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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG, THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/03/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2007 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.
Căn cứ Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 22/07/2006 của HĐND Thành phố về phân cấp một số một số lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 13/07/2007 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2007;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2977/TTr/STC-QLCS ngày 15/08/2007,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước trong việc quyết định quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TTTU, TTHĐND Thành phố; (để
- Bộ Tài chính;                          báo
- Đ/c CT UBND TP;                   cáo)
- Các Đ/c PCTUBNDTP;
- V2, V3, VX, KT, TH;
- Phòng QLCS- Sở Tài chính;
- Lưu VT.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Mạnh Hiển


 

QUY CHẾ
VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG, THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND ngày 21/08/2007 của UBND Thành phố)
Chương 1:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Đối tượng áp dụng Quy định này bao gồm:

Cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước 

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi chung là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc Thành phố, trực thuộc Sở ban ngành, Đoàn thể, UBND quận huyện được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Tài sản được hình thành từ các nguồn Ngân sách Nhà nước, có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật (gọi chung là tài sản Nhà nước) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là những tài sản Nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai;

c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

d) Phương tiện giao thông vận tải, máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác.

3. Quy định này quy định về phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm của Sở ban ngành, Đoàn thể, UBND quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố trong việc quyết định quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp
Đảm bảo thống nhất quản lý tài sản Nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố quản lý, sử dụng, phù hợp với quy định về phân cấp quản lý Nhà nước về kinh tế xã hội, quản lý ngân sách Nhà nước đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 22/07/2006 về phân cấp một số lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở Thành phố giai đoạn 2007 - 2010 và phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu công tác quản lý.

Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Sở, ban, ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố, UBND quận huyện và thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản lý, sử dụng tài sản, nhất là trong việc quyết định xử lý thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản Nhà nước phải quản lý sử dụng tài sản theo đúng quy định của pháp luật. sử dụng tài sản đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và theo các quy định về phân cấp của UBND Thành phố về quản lý sử dụng, đầu tư mua sắm, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước, đảm bảo tính tự chủ, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng tài sản Nhà nước.

Chương 2:
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Phân cấp trong việc đầu tư, mua sắm tài sản Nhà nước, quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước:
Thực hiện theo các quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản Nhà nước theo các quy định hiện hành và Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 22/07/2006 của HĐND Thành phố; Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố.

Phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước như: Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản của Nhà nước; Thẩm quyền xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định thu hồi tài sản Nhà nước
1. Chủ tịch UBND Thành phố quyết định thu hồi:

a) Trụ sở làm việc và các bất động sản khác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố quản lý;

Tài sản giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố nhưng sử dụng không đúng mục đích, sử dụng vượt tiêu chuẩn định mức;

Tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố quản lý thực hiện đầu tư xây dựng mới, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, bán, chuyển đổi sở hữu, vượt tiêu chuẩn định mức, không đúng thẩm quyền theo quy định;

Các trường hợp khác Thành phố phải xử lý thu hồi, điều chuyển theo quy định của pháp luật.

Việc quyết định thu hồi tài sản sử dụng sai mục đích, sai chế độ quy định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

b) Ô tô, phương tiện đi lại và những tài sản là động sản sử dụng không đúng mục đích, sử dụng vượt tiêu chuẩn định mức quy định.

2. Phân cấp UBND quận huyện quyết định thu hồi:

Đối với những tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác không thuộc quy định tại khoản 1 điều này của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận huyện.

3. Phân cấp cho Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Đoàn thể quyết định thu hồi:

Đối với những tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác không thuộc quy định tại khoản 1 điều này, các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, ban ngành, Đoàn thể.

Điều 5. Quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước 
1. Chủ tịch UBND Thành phố quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước:

a) Trụ sở làm việc và các bất động sản khác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đoàn thể thuộc Thành phố quản lý trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan;

b) Ô tô, phương tiện đi lại trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.

c) Chuyển giao quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc (có nguồn gốc là tài sản nhà nước, tài sản được xác lập sở hữu của nhà nước) cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý, đang trực tiếp sử dụng (đang ký hợp đồng thuê nhà với Công ty Quản lý và phát triển nhà), trên cơ sở phương án tổng thể về xử lý, bố trí, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của Bộ, cơ quan chủ quản.

2. Phân cấp cho Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước:

Đối với những tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác không thuộc quy định tại khoản 1 điều này, giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đoàn thể thuộc Thành phố quản lý.

3. Phân cấp UBND quận huyện quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước:

Đối với những tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác không thuộc quy định tại khoản 1 điều này, trong phạm vi nội bộ giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận huyện.

4. Phân cấp cho Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Đoàn thể quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước:

Đối với những tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác không thuộc quy định tại khoản 1 điều này, trong phạm vi nội bộ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, ban ngành, Đoàn thể.

Điều 6. Quyết định thanh lý tài sản Nhà nước
1. Phân cấp cho Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản Nhà nước:

a) Trụ sở làm việc và các bất động sản khác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đoàn thể thuộc Thành phố quản lý như phân cấp tại Quyết định số 182/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 của UBND Thành phố.

b) Ô tô, phương tiện đi lại của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đoàn thể thuộc Thành phố, thuộc quận huyện.

c) Các tài sản khác có giá mua ban đầu từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đoàn thể thuộc Thành phố, thuộc quận huyện.

2. Phân cấp UBND quận huyện quyết định thanh lý tài sản Nhà nước:

a) Trụ sở làm việc và các bất động sản khác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận huyện quản lý như phân cấp tại Quyết định số 182/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 của UBND Thành phố.

b) Các tài sản khác (trừ ô tô) có giá mua ban đầu dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận huyện.

3. Phân cấp cho Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Đoàn thể quyết định thanh lý tài sản Nhà nước:

Đối với những tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác không thuộc quy định tại khoản 1 điều này, có giá mua ban đầu dưới 500 triệu đồng/ 1 đơn vị tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, ban ngành, Đoàn thể.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
1. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành, Đoàn thể và UBND quận huyện trong việc quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước theo phân cấp:

Quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước theo phân cấp và theo các quy định hiện hành về quản lý tài sản Nhà nước, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về quyết định của mình.

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập về trình tự, thủ tục thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 của Bộ Tài chính.

Xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý tài chính, các khoản thu, chi có liên quan khi thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước theo phân cấp và các quy định hiện hành.

Các Sở, ban ngành, Đoàn thể, UBND quận huyện khi Quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước theo phân cấp có trách nhiệm phối hợp và gửi quyết định về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tài chính.

Hàng năm, đến thời điểm 31 tháng 12 các Sở, ban ngành, Đoàn thể, UBND quận huyện tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước theo phân cấp về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố phương án xử lý trong việc thu hồi, điều chuyển tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố theo phân cấp.

Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước theo phân cấp.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản Nhà nước
Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước, lập hồ sơ, thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định để xem xét, quyết định. Thực hiện thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình.

Thực hiện kê khai, đăng ký, báo cáo quản lý sử dụng tài sản Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Đề xuất kiến nghị, lập phương án xử lý tài sản Nhà nước khi thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước báo cáo cấp có thẩm quyền theo phân cấp.

Điều 9. Tổ chức thực hiện
Các Sở, ban ngành, Đoàn thể và UBND quận huyện, Thủ trưởng đơn vị sử dụng tài sản Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình theo đúng quy định tại Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2007 của Chính phủ; Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 của Bộ Tài chính và quy định về phân cấp này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết.
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